	UBND HUYỆN KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NINH


	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI  HỌC KỲ I

MÔN: Tiếng Việt- lớp 4
Năm học: 2016 - 2017


1. Bài "Một người chính trực" - Sách Tiếng Việt 4 tập 1 trang 36.

2. Bài "Những hạt thóc giống" - Sách Tiếng Việt 4 tập 1 trang 46.

3. Bài: "Chị em tôi" - Tiếng Việt 4 - trang 59.

4. Bài : "Trung thu độc lập" - Sách Tiếng Việt 4 tập 1 trang 66.

5. Bài : "Thưa chuyện với mẹ"- Sách Tiếng Việt 4 tập 1 trang 85.

6. Ông Trạng thả diều  SGK Tiếng Việt 4 - tập 1 (T124).

7.  " Vua tàu thuỷ" Bạch Thái Bưởi  SGK Tiếng Việt 4 - tập 1 (T135).

8.  Văn hay chữ tốt  SGK Tiếng Việt 4 - tập 1( T139).

9.  Cánh diều tuổi thơ  SGK Tiếng Việt 4 - tập 1 (T146).

10.  Kéo co        SGK Tiếng Việt 4 - tập 1 (T155).

Hình thức: GV viết đầu bài vào phiếu lần lượt gọi 5 HS lên bốc phiếu. HS được chuẩn bị bài sau 2 phút lên đọc đoạn và trả lời câu hỏi tìm hiểu bài theo yêu cầu của GV.
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   UBND HUYỆN KINH MÔN

Tr­êng tiÓu häc lª ninh

BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I

Năm học 2016- 2017   

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4

Phần kiểm tra đọc thành tiếng


Đọc thành tiếng: (5 điểm).

+ Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1 điểm.

(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0.5 điểm ; Đọc sai quá 5 tiếng 0 điểm.)

+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm.

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ: 0.5 điểm; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm).

+ Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: 1 điểm

(Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0.5 điểm; giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm: 0 điểm).

+ Tốc độ đọc đạt yêu cầu(không quá 1 phút): 1 điểm.(Đọc từ trên 1 phút đến 2 phút 0.5 điểm; đọc quá 2 phút: 0 điểm).

+ Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu: 1 điểm.

(Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0.5 điểm; Trả lời sai hoặc không trả lời được : 0 điểm)
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	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NINH

Họ và tên:................................................................
Lớp:…………
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I  LỚP 4

Năm học 2016 - 2017

Môn: Tiếng Việt

Phần đọc thầm và làm bài tập
Thời gian: 30 phút ( không kể giao đề )


I. Đọc thành tiếng:

II. Đọc thầm và làm bài tập:

“ Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi


Bưởi mồ côi cha từ nhỏ, phải theo mẹ quẩy gánh hàng rong. Thấy em khôi ngô, nhà họ Bạch nhận làm con nuôi và cho ăn học.


Năm 21 tuổi, Bạch Thái Bưởi làm thư kí cho một hãng buôn. Chẳng bao lâu, anh đứng ra kinh doanh độc lập, trải đủ mọi nghề: buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác mỏ, … Có lúc mất trắng tay, anh vẫn không nản chí.


 Bạch Thái Bưởi mở công ti vận tải đường thủy vào lúc những con tàu của người Hoa đã độc chiếm các đường sông miền Bắc. Ông cho người đến các bến tàu diễn thuyết. Trên mỗi chiếc tàu, ông dán dòng chữ” Người ta thì đi tàu ta” và treo một cái ống để khách nào đồng tình thì vui lòng bỏ ống tiếp sức cho chủ tàu. Khi bổ ống, tiền đồng rất nhiều, tiền hào, tiền xu thì vô kể. Khách đi tàu của ông ngày một đông. Nhiều chủ tàu người Hoa, người Pháp phải bán lại tàu cho ông. Rồi ông mua xưởng sửa chữa tàu, thuê kĩ sư giỏi trông nom. Lúc thịnh vượng nhất, công ti của Bạch Thái Bưởi có tới ba mươi chiếc tàu lớn nhỏ mang những cái tên lịch sử: Hồng Bàng, Lạc Long, Trưng Trắc, Trưng Nhị,…


 Chỉ trong mười năm, Bạch Thái Bưởi đã trở thành “ một bậc anh hùng kinh tế” như đánh giá của người cùng thời.

Theo TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM
      Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào trước ý em cho là đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Bạch Thái Bưởi xuất thân như thế nào?

a. Mồ côi cha từ nhỏ phải theo mẹ quẩy gánh hàng rong được nhà họ Bạch nhận làm con nuôi và cho ăn học.

b. Mồ côi mẹ từ nhỏ phải theo mẹ quẩy gánh hàng rong được nhà họ Bạch nhận làm con nuôi và cho ăn học.

c. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ được nhà họ Bạch nhận làm con nuôi và cho ăn học.

Câu 2: Trước khi chạy tàu thủy Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc gì?

a. Làm thư kí cho một hãng buôn. 

b. Làm nghề buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ,  …

c. Làm thư kí cho một hãng buôn, buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác mỏ, …

Câu 3: Bạch Thái Bưởi mở công ti vận tải vào thời điểm nào?
a. Những con tàu của người Hoa đã độc chiếm các đường sông miền Bắc. 

b. Những con tàu của người Hoa đã độc chiếm các đường sông miền Nam. 

c. Những con tàu của người Pháp đã độc chiếm các đường sông miền Bắc. 

Câu 4: Em hiểu  thế nào là “một bậc anh hùng kinh tế”?

a. Là một người chiến đấu dũng cảm.

b. Là một người gan dạ.

c. Là một người dành nhiều thắng lợi lớn trong kinh doanh.

Câu 5: Theo em, nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công?

a. Nhờ may mắn.

b. Nhờ có ý chí, nghị lực và có đầu óc biết tổ chức công việc kinh doanh.

c. Nhờ có nhiều người giúp đỡ.

Cõu 6 : Dấu  hai chấm (:) trong bài báo hiệu bộ phận đứng sau là :

a. Lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

b. Lời nói của nhân vật

c. Cả 2 ý trên.

Câu 7: Trong câu: "Bạch Thái Bưởi mở công ti vận tải đường thủy vào lúc những con tàu của người Hoa đã độc chiếm các đường sông miền Bắc." có các động từ là:

a. mở, những, độc chiếm.                 b. mở, độc chiếm.                c. những, công ti, mở.

Câu 8: Câu: “Khi bổ ống, tiền đồng rất nhiều, tiền hào, tiền xu thì vô kể.” Có các tính từ là:

a. bổ ống.               b. tiền đồng, tiền hào, tiền xu.                            c. rất nhiều, vô kể.

Câu 9: Xác định và ghi lại bộ phận vị ngữ trong câu: "Bạch Thái Bưởi mở công ti vận tải đường thủy vào lúc những con tàu của người Hoa đã độc chiếm các đường sông miền Bắc." 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Hãy đặt câu kể Ai làm gì? với động từ “học” , “ăn” ? 
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   UBND HUYỆN KINH MÔN

Tr­êng tiÓu häc lª ninh

BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I  LỚP 4
Năm học 2016 - 2017

Môn: Tiếng Việt

Phần đọc thầm và làm bài tập
Khoanh đúng mỗi câu cho 0,5 điểm.

Câu 1: Khoanh vào a. 

Câu 2: Khoanh vào c. 
Câu 3: Khoanh vào a. 
Câu 4: Khoanh vào c. 
Câu 5: Khoanh vào b. 
Câu 6: Khoanh vào a. 
Câu 7: Khoanh vào b. 
Câu 8: Khoanh vào c. 
Câu 9: Bộ phận vị ngữ: mở công ti vận tải đường thủy vào lúc những con tàu của người Hoa đã độc chiếm các đường sông miền Bắc.
Câu 10: HS tự đặt câu kể Ai làm gì? Với mỗi động từ học, ăn đúng được 0,25 điểm. 
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  UBND HUYỆN KINH MÔN

Tr­êng tiÓu häc lª ninh

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I  LỚP 4

Năm học 2016 - 2017

Môn: Tiếng Việt

Phần kiểm tra viết
Thời gian: 40 phút ( không kể chép đề)

1. Chính tả: 5 điểm ( Thời gian 15 phút)

Giáo viên đọc cho học sinh nghe viết một đoạn trong bài: 

“ Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi


 Bạch Thái Bưởi mở công ti vận tải đường thủy vào lúc những con tàu của người Hoa đã độc chiếm các đường sông miền Bắc. Ông cho người đến các bến tàu diễn thuyết. Trên mỗi chiếc tàu, ông dán dòng chữ” Người ta thì đi tàu ta” và treo một cái ống để khách nào đồng tình thì vui lòng bỏ ống tiếp sức cho chủ tàu. Khi bổ ống, tiền đồng rất nhiều, tiền hào, tiền xu thì vô kể. Khách đi tàu của ông ngày một đông.
2. Tập làm văn: 5 điểm. ( Thời gian 25 phút)

Đề bài: Em hãy kể lại một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc mà em yêu thích nhất.
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   UBND HUYỆN KINH MÔN

Tr­êng tiÓu häc lª ninh

BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I  LỚP 4
Năm học 2016 - 2017

Môn: Tiếng Việt

Phần kiểm tra viết
1. Chính tả: 5 điểm

- Mỗi lỗi chính tả trong bài ( viết sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định cứ mỗi lỗi trừ  0,5 điểm).

- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách- kiểu chữ, hoặc trình bày bẩn... bị trừ 1 điểm toàn bài.

Tập làm văn : 5 điểm

2. Tập làm văn:( 5đ)

      Đảm bảo các yêu cầu sau được 5 điểm:

- Viết được bài văn kể chuyện đủ 3 phần ( mở bài, thân bài, kết bài ) kể đúng câu chuyện, đúng trình tự câu chuyện, nội dung cốt truyện phải đảm bảo ( độ dài bài viết khoảng 15 câu trở lên ).

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch.

+ Mở bài: Giới thiệu câu chuyện mình định kể: 0,5 điểm

+ Thân bài: Kể lại được nội dung câu chuyện: 4 điểm.

+ Kết bài: Nêu được nhận xét, bài học rút ra từ câu chuyện đó. 0,5 điểm.
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	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NINH

Họ và tên:.............................................................
Lớp:....................
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I LỚP 4

Năm học 2016 - 2017

Môn: Lịch sử và Địa lí
Thời gian: 40 phút ( không kể giao đề)


A. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu1: Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người Âu Lạc là gì? 

A. Chế tạo ra nỏ bắn được nhiều mũi tên, xây dựng thành Cổ Loa.

B. Sử dụng rộng rãi lưỡi cày bằng đồng.

C. Biết kĩ thuật rèn sắt.

Câu 2: Ai là người đã nghĩ ra kế “cắm cọc gỗ trên sông Bạch Đằng” để đánh giặc?

A. Trần Hưng Đạo.

B. Lê Hoàn.

C. Ngô Quyền.

Câu 3: Quân xâm lược Tống kéo quân sang xâm lược nước ta lần thứ hai vào thời gian nào?

A. Năm 981.

B. Năm 1076.

C. Năm 1075.

Câu 4: Trung du Bắc Bộ là một vùng:
A. Đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải xếp cạnh nhau như bát úp.

B. Đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải xếp cạnh nhau như bát úp.

C. Núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.

D. Núi với các đỉnh tròn, sườn thoải.

Câu 5: Một số dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên là:

A. Thái, Mông, Dao.                                                            C. Kinh

B. Ba-na, Ê-đê, Gia-rai.                                                        D. Tày, Nùng.

Câu 6: Điều kiện để đồng bằng Bắc bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước là:

A. Đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, nhân dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.
          B. Khí hậu lạnh quanh năm, đất đai màu mỡ.

C. Vùng đất cao, nhiều đồi núi.

D. Có diện tích trồng lúa lớn nhất đất nước.

B. Phần tự luận

Câu 1: Hãy nêu lí do Lí Thái Tổ quyết định rời đô ra Thăng Long?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2: Hãy nêu đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn ( vị trí, địa hình, khí hậu )?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3: Vì sao nói Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, kinh tế hàng đầu ở nước ta?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tr­êng tiÓu häc lª ninh

BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I  LỚP 4
Năm học 2015 - 2016

Môn: Lịch sử và Địa lí
A. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm ) ( Khoanh đúng mỗi ý được 0,5 đ)
Câu 1: Khoanh vào A.

Câu 2: Khoanh vào C.

Câu 3: Khoanh vào B.

Câu 4: Khoanh vào A.

Câu 5: Khoanh vào B.

Câu 6: Khoanh vào A.

B. Phần tự luận : ( 7 điểm )

Câu 1: (4 điểm) Mỗi ý viết đúng được 2 điểm - sai hoặc không làm không có điểm).

- Việc Lý Thái Tổ rời đô ra Thăng Long là do Hoa Lư không phải là trung tâm đất nước, đây lại là vùng rừng núi hiểm trở, chật hẹp, dân cư thưa thớt ít tập trung. Đất nghèo ít tiền năng, giao thông không thuận lợi. ( 2đ)

- Trong khi đó: Thăng Long ở vùng đất rộng lớn, bằng phẳng, đất đai màu mỡ, dân cư tập trung đông đúc, giao thông thuận lợi, tương lai phát triển. ( 2đ)

Câu 2: ( 1,5 điểm ) Mỗi ý đúng 0,5 điểm.

Đặc điểm của Dãy Hoàng Liên Sơn là:

- Nằm giữa sông Hồng và sông Đà dài khoảng 180 km rộng gần 30 km là dãy núi cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu.

- Dãy Hoàng Liên Sơn có đỉnh Phan- xi- păng cao 3143 m cao nhất nước ta và được gọi là nóc nhà của Tổ quốc.

- Ở những nơi cao của dãy núi này khí hậu lạnh quanh năm. Vào mùa đông có khi có tuyết rơi. Trên các đỉnh núi cao thường có mây mù bao phủ.

Câu 3: ( 1,5 điểm ) Mỗi ý đúng 0,5 điểm.

Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, kinh tế hàng đầu ở nước ta vì:

· Hà Nội là nơi làm việc của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước.

· Hà Nội có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, bảo tàng, thư viện hàng đầu của cả nước.

· Hà Nội còn có nhiều nhà máy làm ra nhiều sản phẩm phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, nhiều trung tâm thương mại, giao dịch như các chợ lớn, siêu thị, hệ thống ngân hàng, bưu điện,…

Lª Ninh, ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2016

                                                                            TM: héi ®ång ra ®Ò  

	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NINH

Họ và tên:..................................................................
Lớp:..........................
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I  

Năm học 2016 - 2017

Môn: Toán – Lớp 4
Thời gian: 40 phút ( không kể giao đề)


A. Phần trắc nghiệm:  Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu1: Chữ số 4 trong số 769 548 762 thuộc hàng nào, lớp nào?

a. Hàng nghìn, lớp nghìn

b. Hàng chục nghìn, lớp nghìn

c. Hàng chục triệu, lớp triệu

Câu 2: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của: 5 tấn  27kg  = ............ kg là :

A. 5027

                           B. 5270

                          C. 50027


Cõu 3: Trung bình cộng của hai số là 45. Số bé là 15 thì số lớn là: 

    A. 75                                                 B. 45                                                  C. 15                             

Câu 4: Cho hình chữ nhật MNPQ như hình vẽ.  Trong hình dưới đây có số góc nhọn là:      

  A. 4                                       B. 8                                                      C. 10                                       

Câu 5: Cho hình chữ nhật MNPQ như hình vẽ.  Trong hình dưới đây có 4 cặp đoạn thẳng vuông góc là:


                    M                                    N                                           

A: MN và NP; NP và PQ; PQ và QM; MQ và NM
   

B: MNvà NP; MNvà PQ; MNvà MQ; NMvà MP


                             

C: NP và QP; NP và MQ; NP và MN; NP và NQ
          Q                                    P                                                                                                                                             Câu 6: Trong các số: 36425, 27420, 76374, 52470, số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là:

A. 52470                    B. 27420                     C.    36425                           D. 76374

B. Phần tự luận

*Bài 1: Đặt tính rồi tính 

a, 527895 + 380243 
b, 738184 - 82775           c,   1267 x 123        d,  26 578 : 25 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 226m, chiều dài hơn chiều rộng 32 m. Tính diện tích của mảnh đất đó?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
*Bài 3:  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

1345 x 54 - 1345 x 24 + 71 x 1345 - 1345

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lª Ninh, ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2016
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   UBND HUYỆN KINH MÔN

Tr­êng tiÓu häc lª ninh

ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I  LỚP 4

Năm học 2016 - 2017

Môn: Toán
Thời gian 40 phút

A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh đúng kết quả mỗi phần được 0,5 điểm.

Câu 1: khoanh vào B (0,5 điểm )             Câu 2: khoanh vào A  (0,5 điểm )   

Câu 3: khoanh vào  A   (0,5 điểm )          Câu 4: khoanh vào  C   (0,5 điểm )

Câu 5: khoanh vào A   (0,5 điểm )           Câu 6: khoanh vào A   (0,5 điểm )

B. Phần tự luận: (7 điểm)
Bài 1: (4 điểm) Đặt tính và thực hiện mỗi phép tính a, b , c, d được 1 điểm.)

a,   527895



b, 
738184

 
   +




        -

   
     380243




  82775

   
     908138




  655409
c,        1267




d,
26578     25


       x






0157       1063



   123





    078


3801



                           03
          
        2534
                   



       

                1267

      
      155841

Bài 2: (2 điểm)     Bài giải:     Chiều rộng của mảnh đất là:

 ( 226 - 32 ) : 2 = 97( m ) ( 1 điểm )

Chiều dài của mảnh đất là:

            97 + 32 = 129 ( m )          ( 0,25 điểm )

Diện tích của mảnh đất là:

129 x 97 = 12513 (m2) ( 0,5 điểm )

Đáp số:
12513 m2  ( 0,25 điểm )

 ( Các cách giải khác biểu điểm tương ứng).

Bài 3:  (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

1345 x 54 - 1345 x 24 + 71 x 1345 - 1345

 =  1345 x ( 54 – 24 + 71 - 1 )                  ( 0,5 điểm )

=  1345 x 100 

=  134500 ( 0,5 điểm )                                        Lª Ninh, ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2016
                                                                            TM: héi ®ång ra ®Ò  

	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NINH

Họ tên học sinh: .............................................................
Lớp: ………
	ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CUỐI KỲ I 

Năm học: 2016 -2017

Môn: Khoa học -  Lớp 4
Thời gian: 40 phút ( không kể giao đề)


A. Phần trắc nghiệm:  Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Vai trò của chất đạm là:

A.  Xây dựng và đổi mới cơ thể.

B.  Không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hoá.

C.  Tham gia vào xây dựng cơ thể, tạo ra các men thúc đẩy và điều khiển hoạt động sống.

Câu 2: Để phòng tránh bệnh do thiếu chất dinh dưỡng cần:

A.  Ăn nhiều thịt, cá.

B.  Ăn uống đủ chất, cân đối, hợp lí.

C.  Ăn nhiều hoa quả.

Câu 3: Vòng tuần hoàn nước trong tự nhiên là:
A.  Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành nước xảy ra lặp đi lặp lại.

B.  Từ hơi nước ngưng tụ thành nước.

C. Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước.

Câu 4: Bảo vệ nguồn nước là trách nhiệm của?

A.  Những người làm ở nhà máy nước.

B.   Các bác sĩ và những người lớn.

C.  Tất cả mọi người.

Câu 5:  Tính chất nào dưới đây mà không khí và nước đều có?

A.  Chiếm chỗ trống không gian.

B.  Có hình dạng xác định.

C.  Không màu, không mùi, không vị.

Câu 6: Trong không khí có những thành phần nào sau đây?

A. Khí ô-xi và khí ni-tơ.

B. Khí ô-xi và khí ni-tơ là hai thành phần chính, ngoài ra còn có các thành phần khác.

C. Khí ô-xi, khí ni-tơ và khí các-bô-níc.

B. Phần tự luận :


                                              

Câu 1: Thế nào là quá trình trao đổi chất ở người?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: Cần làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3 : Cần làm gì để phòng tránh các bệnh lây qua đường tiêu hóa?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4 :

a, Hãy nêu một ví dụ chứng tỏ không khí có thể bị nén lại hoặc dãn ra?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b, Nêu một ví dụ chứng tỏ nước có thể hòa tan một số chất?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
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   UBND HUYỆN KINH MÔN

Tr­êng tiÓu häc lª ninh

BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I  LỚP 4
Năm học 2015 - 2016

Môn: Khoa học

A. Phần trắc nghiệm : ( 3 điểm )

Câu 1: Khoanh vào A.

Câu 2: Khoanh vào B.

Câu 3: Khoanh vào A.

Câu 4: Khoanh vào C.

Câu 5: Khoanh vào C.

Câu 6: Khoanh vào B.

B. Phần tự luận : ( 7 điểm )

Câu 1: (2 điểm )

Quá trình trao đổi chất ở người là: Trong quá trình sống con người lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã.

Câu 2: ( 2,0đ) Mỗi ý đúng 0,5 điểm.

+ Để phòng tránh tai nạn đuối nước cần

- Không chơi đùa gần ao, hồ, sông, suối. 

- Giếng nước phải được xây thành cao, có nắp đậy. Chum, vại, bể nước phải có nắp đậy.

- Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy. Tuyệt đối không lội qua suối khi trời mưa lũ, dông bão.

- Chỉ tập bơi hoặc bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi.

Câu 3: ( 2 đ) Để phòng tránh các bệnh lây qua đường tiêu hóa cần

 - Thực hiện ăn sạch, uống sạch ( thức ăn phải rửa sạch, nấu chín; uống nước đã đun sôi , ... )

- Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.

- Xử lí phân, rác đúng cách, thường xuyên làm vệ sinh sạch sẽ nơi đi đại tiểu tiện,....

- Diệt ruồi, diệt gián. 

Câu 4 : ( 1 điểm )
a, Hãy nêu một ví dụ chứng tỏ không khí có thể bị nén lại hoặc dãn ra?

Bơm xe  hoặc bơm tiêm…                                                                          ( 0,5 điểm )

b, Nêu một ví dụ chứng tỏ nước có thể hòa tan một số chất?

Pha nước đường hoặc muối…..                                                                   ( 0,5 điểm )

Lª Ninh, ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2016

                                                                            TM: héi ®ång ra ®Ò  

























